3. Dự án đầu tư xây dựng cửa Cổ Chiên


a. Địa điểm đầu tư: Tỉnh Bến Tre


b. Sự cần thiết đầu tư

Tại Quyết định số 4291/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã xác định mục tiêu “Khai thác tối đa cơ sở hạ tầng hiện có, từng bước cải tạo nâng cấp để thúc đẩy vận tải sông pha biển. Không ngừng nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải với giá thành hợp lý để dần mở rộng thị phần vận tải sông pha biển”,

Gần đây Bộ GTVT đã có các quyết định số 2415/QĐ-BGTVT ngày 30/6/2014, số 3365/QĐ-BGTVT ngày 05/9/2014, số 3733/QĐ-BGTVT ngày 03/10/2014 công bố các tuyến vận tải ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, Kiên Giang đến Bình Thuận, Quảng Bình – Bình Thuận. Cho phép các phương tiện vận tải thủy nội địa cấp VR-SB hoạt động trên tuyến ven biển để vận tải hàng hóa giao lưu giữa các vùng miền ven biển nhằm giảm áp lực cho đường bộ, hạ giá vận tải, mở rộng thị phần vận tải sông pha biển. Do vậy việc cải tạo nâng cấp vùng cửa sông nói chung, luồng cửa sông Cổ Chiên nói riêng là cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng nói trên.

Riêng với cửa sông Cổ Chiên, Bộ GTVT đã có văn bản số 1082/BGTVT-KCHT ngày 04/2/2013 xác định cửa Cổ Chiên là tuyến đường thủy nội địa quốc gia ven biển cấp đặc biệt, hiện bị cạn, tàu thuyền đi lại khó khăn, do vậy khuyến khích cải tạo nâng cấp theo hình thức xã hội hóa.

Ngày 20/11/2013 Bộ GTVT có văn bản số 9880/BGTVT-KCHT chấp thuận danh mục vị trí nạo vét luồng kết hợp tận thu sản phẩm nạo vét trong đó có đoạn cửa sông Cổ Chiên (thuộc Bến Tre, Trà Vinh).
Như vậy việc lập Đề án cải tạo nâng cấp cử sông Cổ Chiên theo hình thức xã hội hóa đầu tư là cần thiết, phù hợp với định hướng quy hoạch và các chủ trương, quyết định của Bộ GTVT.


c. Mục tiêu dự án

Cải tạo, nâng cấp luồng cửa sông Cổ Chiên thành tuyến đường thủy cấp đặc biệt cho phép tàu pha sông biển trọng tải đến 5000 DWT vận hành, với chiều sâu luồng tương ứng với mực nước chạy tàu Hmin là 6,0m
d. Đánh giá sơ bộ hiện trạng dự án

Sông Cổ Chiên là phân lưu của sông Tiền chảy qua các tỉnh Vĩnh Long, Trà vinh, chiều dài sông đoạn từ ngã 3 với sông Tiền ra biển dài 109km. Sông Cổ Chiên chảy ra biển theo 2 cửa chính: Cổ Chiên thuộc địa phần Bến Tre và cửa Cung Hầu thuộc địa phận Trà Vinh. Là một trong các tuyến luồng giao thông thủy nội địa quan trọng ở khu vực ĐBSCL, theo Danh mục các tuyến giao thông thủy nội địa được Bộ GTVT công bố tại Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 15/4/2009.

Chiều rộng sông tự nhiên trung bình 600 -: 850m.

Chiều rộng luồng sử dụng cho giao thông thủy khoảng 140m.

Cao độ đáy luồng trung bình khoảng -4,0m (Hệ Hải đồ).

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT thủy nội địa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được duyệt tại Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2013: 

+ Tuyến đường thủy nội địa Cổ Chiên là cấp đặc biệt, dài 109 km.

Trong đó:

+ Đoạn cửa Cổ Chiên đến ngã ba kênh Trà Vinh đạt cấp I, dài khoảng 46 km;

+ Đoạn ngã ba kênh Trà Vinh đến Ngã ba nối với sông Tiền đạt cấp đặc biệt, dài 63 km.

Ngang sông hiện có 5 bến phà lớn (chở xe ca, xe ô tô tải) và 5 bến đò ngang sông (không kể một số bến đò ngang dân sinh).

Cầu Cổ Chiên trên tuyến Quốc lộ 60 (nối Bến Tre đi Trà Vinh, cách bến phà khoảng 3,6km về phía hạ lưu) mới được chính thức thông xe ngày 16/5/2015 có các thông số kỹ thuật chính:

+ Dài 1599 m với 24 nhịp Bê tông ứng suất trước.

+ Rộng 16 m, 04 làn xe, đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng.

+ Tĩnh không thông thuyền: H = 25,0m, khẩu độ thông thuyền B = 120m.

Mật độ phương tiện bình quân 5 năm gần đây khoảng 1000 lượt/ngày đêm, lưu lượng hàng hóa vận tải gần 600 ngàn T/năm  chủ yếu là các phương tiện nhỏ hoạt động liên tỉnh, liên huyện.

Cửa sông Cổ Chiên (còn gọi là cửa Băng Côn) có chiều rộng khoảng 900 -:- 1200m. Dòng chính qua cử bị phân tách bởi nhiều cù lao, bãi cạn. Từ lâu không được nạo vét nên các phương tiện thủy trọng tải lớn đặc biệt là tàu biển, biển pha sông ra vào cảng Vĩnh Thái - Vĩnh Long và các cảng khác ven sông đều phải đi ngược lên ngã 3 sông Tiền – Cổ Chiên rồi ra sông Tiền ra biển qua cửa Tiểu.

e. Quy mô xây dựng (dự kiến)

Cải tạo, nâng cấp luồng  cho tàu trọng tải đến 5000 DWT ra vào. Tuy vậy, cầu Cổ Chiên đã hoàn thành, chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 16/5/2015 với tĩnh không thông thuyền H = 25m, B = 120m, do vậy quy mô cải tạo nâng cấp luồng cần được xác định xem xét phù hợp với khả năng cho phép phương tiện thủy lưu thông từ cửa sông qua cầu, đi / đến các bến cảng ven sông (phần lớn đều nằm trên thượng lưu cầu).

f. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 268 tỷ đồng chủ yếu dành cho hạng mục nạo vét luồng kết hợp tận thu cát nhiễm mặn. 

g. Hình thức đầu tư (dự kiến): BOT



h. Đánh gía sơ bộ phương án hoàn vốn, cơ chế chính sách

- Nguồn thu để hoàn vốn: Thu phí các phương tiện khi đi qua cửa Cổ Chiên, tận thu sản phẩm nạo vét.

- Cơ chế chính sách: Đề nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí khoảng 27 tỷ đồng để đầu tư cho các hạng mục nâng cấp hệ thống phao tiêu báo hiệu, quản lý luồng, hỗ trợ giải tỏa đăng đáy, chướng ngại vật trên sông v.v…

i. Thời gian dự kiến triển khai: năm 2016-2020
